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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 09/10/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 10/10:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (Từ 19h/08/10 - 19h/09/10): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, riêng Quảng Bình có mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lâm Sơn (Hòa Bình) 53mm; Ba Vì (Hà Nội) 59mm; Lang Chánh (Thanh Hóa) 55mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 140mm; Tân Mỹ (Quảng Bình) 176mm; Cồn Cỏ (Quảng Trị) 84mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 85mm; Cao Lãnh (Đồng Tháp) 89mm; Càng Long (Trà Vinh) 78mm.
- Mưa 3 ngày (Từ 19h/06/10 - 19h/09/10): Các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Minh Đài (Phú Thọ) 81mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 112 mm; Hòn Dấu (Hải Phòng) 99mm; Ba Vì (Hà Nội) 82mm; Đông Quý (Thái Bình) 121mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 114mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 164mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 156mm; Tân Mỹ (Quảng Bình) 209mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 98mm; Cao Lãnh (Đồng Tháp) 118mm.
- Mưa đêm (Từ 19h/09/10-7h/10/10): Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm mưa lớn hơn: Quất Đông (Quảng Ninh) 39mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 34mm, Chí Linh (Hải Dương) 36mm.
3. Tình hình thủy văn:
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm; mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo triều. 

- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông có dao động và biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 08/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,43m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,36m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 13/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,47m; tại Châu Đốc ở mức 2,40m. 
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

Khu vực Tây Nguyên: 02 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ; 07 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn (Chi tiết có phụ lục đính kèm).
2. Hồ chứa thủy lợi:
Khu vực Tây Nguyên có 04 hồ xả tràn: Ayun Hạ xả 15m3/s (Gia Lai); Krông Buk Hạ 10 m3/s, Ea Kao 5 m3/s, Buôn Yông 10 m3/s (Đăk Lăk).
III. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo thông tin ban đầu từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, vào khoảng chiều ngày 09/10, dông sét trên đại bàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã làm 01 người chết, 04 người bị thương. Ngay sau thiên tai, địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến trạm y tế xã Phước Thành cấp cứu.

IV. nội dung cần tập trung chỉ đạo
Theo dõi diễn biến bão ngoài khơi Philipin và khả năng ảnh hưởng./.

	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi;

- Cục: Trồng trọt;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


PHỤ LỤC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 10/10/2019)
1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
  Mực nước thượng lưu các hồ chứa đang ở mức thấp.

2. Hồ chứa thủy điện khác:
2.1. Khu vực Tây Nguyên (68 hồ):
- Có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): ĐăkR’Tih b1: 17/72; Đăk R’tih b2: 12/81

- Có 07 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 43/90; Đăk Nông 2: 9/27; Ia Grai 1: 46/76; Ia Grai 2: 24/67; Ia Grai 3: 30/70; Đrây Hlinh 1: 160/352; Bảo Lộc: 65/106

2.2. Khu vực Bắc Bộ  (82 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Hồ Bốn: 10/35.
2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 160/870.
2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ): Vận hành bình thường.
2.5. Khu vực Bắc Trung Bộ (23 hồ): Vận hành bình thường.

Trưởng ca trực	:		Nguyễn Xuân Tùng


Cán bộ trực: 			Nguyễn Duy Minh
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